
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Đào tạo Xếp loại
Số hiệu phôi 

bằng
Số vào sổ Ngày cấp Ký tên

1 Nguyễn Mai Thanh Trường 26 - 03 - 1989 Nam
Công nghệ Da giày - Quản lý 

Sản xuất
Trung bình 00283046 001/2012-CĐCQ 02/05/12

2 Nguyễn Tuấn Anh 14 - 04 - 1990 Nam Quản trị Kinh doanh
Trung bình 

Khá
00283047 002/2012-CĐCQ 02/05/12

3 Lê Thị Hoa 15 - 03 - 1990 Nữ Quản trị Kinh doanh
Trung bình 

Khá
00283048 003/2012-CĐCQ 02/05/12

4 Nguyễn Thị Phương Trang 15 - 03 - 1989 Nữ Quản trị Kinh doanh
Trung bình 

Khá
00283049 004/2012-CĐCQ 02/05/12

5 Đào Thị Hương Lan 01 - 04 - 1989 Nữ Tài chính - Ngân hàng Trung bình 00283050 005/2012-CĐCQ 02/05/12

6 Trần Duy Đăng 02 - 06 - 1990 Nam Kế toán Trung bình 00283051 006/2012-CĐCQ 02/05/12

7 Nguyễn Thị Thu Hương 10 - 11 - 1989 Nữ Kế toán
Trung bình 

Khá
00283052 007/2012-CĐCQ 02/05/12

8 Hà Phương Nga 10 - 11 - 1989 Nữ Kế toán
Trung bình 

Khá
00283053 008/2012-CĐCQ 02/05/12
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9 Phan Văn Đình 20 - 09 - 1989 Nam Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
Trung bình 

Khá
00283054 009/2012-CĐCQ 02/05/12

10 Nguyễn Đình Định 19 - 10 - 1990 Nam Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
Trung bình 

Khá
00283055 010/2012-CĐCQ 02/05/12

11 Phạm Văn Duy 20 - 01 - 1990 Nam Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
Trung bình 

Khá
00283056 011/2012-CĐCQ 02/05/12

ThS. Lưu Phước Dũng

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Quang Huy

Đồng Nai, ngày 09 tháng 05 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
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